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Dự thảo

TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Thông tư hướng dẫn một số nội dung trong hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư lĩnh vực xử lý chất thải rắn sinh hoạt
Kính gửi: 
    - Q. Bộ trưởng Trần Đức Thắng;
    - Thứ trưởng Lê Công Thành.

[bookmark: _Hlk187045512]Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cục Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, các chuyên gia xây dựng và hoàn thiện dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung trong hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) lĩnh vực xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định của pháp luật về PPP và kính báo cáo Q. Bộ trưởng Trần Đức Thắng, Thứ trưởng Lê Công Thành như sau: 
I. SỰ CẦN THIẾT, CĂN CỨ, MỤC ĐÍCH BAN HÀNH THÔNG TƯ
1.1. Sự cần thiết
- Chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) phát sinh ngày càng gia tăng; hiện nay, trong số 62.967,14 tấn CTRSH phát sinh/ngày được thu gom, vận chuyển đến cơ sở xử lý thì tỷ lệ CTRSH được xử lý bằng chôn lấp chiếm tỷ lệ 59,32%; xử lý bằng phương pháp đốt có phát điện chiếm tỷ lệ 15,54%; xử lý bằng phương pháp đốt không phát điện chiếm tỷ lệ 14,2%; xử lý chất thải thực phẩm thành mùn/phân hữu cơ chiếm tỷ lệ 10,94% tổng khối lượng được thu gom, vận chuyển, xử lý. Dự báo đến năm 2050, tổng lượng CTR sinh hoạt phát sinh dự kiến đạt 95.721 tấn/ngày (khoảng 34,96 triệu tấn/năm).
- Thực tế hiện nay và nhu cầu các năm tiếp theo, Việt Nam cần nguồn lực tài chính lớn đầu tư các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ hiện đại hoặc chuyển đổi công công nghệ xử lý CTRSH từ chôn lấp sang công nghệ sản xuất mùn/hữu cơ và xử lý CTRSH kết hợp thu hồi năng lượng.
- Theo quy định hiện nay, nước ta có 03 hình thức đầu tư cho xử lý CTRSH, bao gồm (i) Nhà nước tự đầu tư thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công, (ii) Xã hội hóa theo quy định của Luật Đầu tư, (iii) Đầu tư theo phương thức PPP theo quy định của Luật Đầu tư theo phương thức PPP.
- Kể từ khi ban hành Luật PPP vào năm 2020 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu), hầu hết các dự án PPP trong lĩnh vực xử lý CTRSH đều đang ở giai đoạn chuẩn bị dự án, trong đó có một số dự án PPP đã bắt đầu triển khai lập, phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (NCTKT) hoặc đang xây dựng Dự án theo hình thức PPP, cụ thể như: (1) Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn phát điện tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai; (2) Dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng; (3) Dự án Nhà máy xử lý CTRSH tập trung tại xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc (nay là tỉnh Phú Thọ); (4) Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt rác phát điện tại Đình Vũ, quận Hải An, Hải Phòng; (5) Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt với công nghệ đốt rác phát điện tại tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) và các dự án khác thuộc thẩm quyền cấp tỉnh hoặc đang kêu gọi đầu tư. 
Tuy nhiên, hiện chưa có Thông tư hướng dẫn một số nội dung trong hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) lĩnh vực xử lý chất thải rắn sinh hoạt (sau đây gọi tắt là dự thảo Thông tư). Căn cứ Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày  29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 71/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2021/NĐ-CP), Bộ Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm xây dựng và ban hành Văn bản hướng dẫn hoạt động đầu tư theo phương thức PPP trong lĩnh vực xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Thực hiện phân công của Lãnh đạo Bộ, Cục Môi trường đã nghiên cứu và xây dựng dự thảo Thông tư.
1.2. Căn cứ pháp lý:
a. Tại khoản 3 Điều 93 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày  29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 71/2025/NĐ-CP) đã giao: Các bộ, cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm chủ trì hướng dẫn chi tiết các nội dung trong hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành mình, bao gồm:
- Cơ quan chịu trách nhiệm thẩm định thiết kế theo pháp luật chuyên ngành;
- Nội dung trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi bao gồm: chỉ tiêu hiệu quả kinh tế xã hội; khung lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư; chỉ số đánh giá chất lượng của công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, cung cấp dịch vụ công do doanh nghiệp dự án cung cấp; thời hạn khấu hao công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng;
- Nội dung chi tiết tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm: tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá về năng lực, kinh nghiệm; kỹ thuật; tài chính - thương mại; tiêu chí ưu tiên nhà đầu tư có kinh nghiệm thực hiện dự án tại các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD (nếu áp dụng);
- Mẫu hợp đồng dự án phù hợp với yêu cầu thực hiện dự án của ngành, lĩnh vực mình quản lý căn cứ nội dung cơ bản của hợp đồng dự án PPP quy định tại Điều 47 của Luật PPP và Hướng dẫn lập hợp đồng mẫu dự án PPP tại Phụ lục VI kèm theo Nghị định số 35/2021/NĐ-CP;
- Nội dung cần thiết khác nhưng bảo đảm không trái với các quy định của Luật PPP và Nghị định số 35/2021/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 71/2025/NĐ-CP).
b. Ngày 23/11/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 30/CT-TTg về việc đẩy nhanh việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư theo phương thức PPP và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại Nghị định số 35/2021/NĐ-CP, trong đó có nội dung:
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì hướng dẫn chi tiết các nội dung trong hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành mình, bao gồm: Nội dung trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, nội dung chi tiết tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu, mẫu hợp đồng dự án phù hợp với yêu cầu thực hiện dự án của ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý, cơ quan chịu trách nhiệm thẩm định thiết kế theo pháp luật chuyên ngành và nội dung cần thiết khác theo quy định tại Nghị định số 35/2021/NĐ-CP (Khoản 4 Mục I).
- Đối với lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải, xử lý chất thải, Bộ Tài nguyên và Môi trường thống nhất với Bộ Xây dựng về cơ quan ban hành Thông tư hướng dẫn chi tiết các nội dung trong hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 12 năm 2021. Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cơ quan được giao ban hành Thông tư trong Quý II năm 2022 (Khoản 5 Mục I).
Theo đó Cục Môi trường đề xuất Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ động chủ trì xây dựng Thông tư Hướng dẫn một số nội dung trong hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư lĩnh vực xử lý chất thải rắn sinh hoạt.
Bộ Xây dựng xây dựng Thông tư Hướng dẫn một số nội dung trong hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải theo chức năng, nhiệm vụ đã được giao.
c. Tại Khoản 4 Điều 1 Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 7 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó đã nêu một trong những nhiệm vụ cơ bản là “Đẩy mạnh đầu tư xây dựng các dự án xử lý CTR sinh hoạt theo hình thức PPP, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa phương”. 
d. Kết luận số 1122/KL-UBKHCNMT15 ngày 30/12/2022 của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường:
Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, xây dựng hướng dẫn chi tiết các nội dung trong hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư trong lĩnh vực xử lý chất thải rắn sinh hoạt.
1.3. Mục đích:
Để bảo đảm thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 71/2025/NĐ-CP) và thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về quản lý chất thải rắn sinh hoạt, Bộ Tài nguyên và Môi trường cần ban hành Thông tư Hướng dẫn một số nội dung trong hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư lĩnh vực xử lý chất thải rắn sinh hoạt để bảo đảm áp dụng thống nhất, tạo thuận lợi cho cơ quan có thẩm quyền, các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng, triển khai dự án, cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt.
[bookmark: _Hlk75291004]II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ
- Ngày 20 tháng 9 năm 2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản 6454/BTNMT-KSONMT gửi các Bộ, ngành và đơn vị liên quan đề nghị cử đại diện tham gia Tổ soạn thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung trong hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư lĩnh vực xử lý chất thải rắn sinh hoạt. 
- Ngày 20 tháng 9 năm 2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 3036/QĐ-BTNMT thành lập Tổ soạn thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung trong hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư lĩnh vực xử lý chất thải rắn sinh hoạt.
- Ngày 07 tháng 11 năm 2024, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức họp (lần 1) Tổ soạn thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung trong hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư lĩnh vực xử lý chất thải rắn sinh hoạt (sau đây gọi là dự thảo Thông tư).
- Ngày 24 tháng 01 năm 2025, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường đã có Công văn số 360/KSONMT-CTRSH gửi các đơn vị trực thuộc Bộ xin ý kiến đối với dự thảo Thông tư; Công văn số 361/KSONMT-CTRSH gửi Văn phòng Bộ đề nghị đăng tải lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư.
- Ngày 10 tháng 02 năm 2025, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 834/BTNMT-KSONMT gửi các cơ quan, đơn vị đề nghị góp ý kiến Dự thảo Thông tư và gửi Cổng thông tin điện tử của Chính phủ (Công văn số 835/BTNMT-KSONMT) đề nghị đăng dự thảo Thông tư, đồng thời bản dự thảo Thông tư cũng được đăng trên công thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
- Hội thảo góp ý kiến cho dự thảo Thông tư tại TP. Hồ Chí Minh ngày 18/02/2025 (xin ý kiến các tỉnh khu vực miền Nam); tại Hà Nội ngày 20/02/2025 (xin ý kiến các tỉnh khu vực miền Bắc).
- Ngày 24 tháng 3 năm 2024, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có Công văn số 363/BNNMT-MT đôn đốc các cơ quan, đơn vị tiếp tục góp ý kiến cho Dự thảo Thông tư. 
- Ngày……. tháng………..năm 2025, trên cơ sở các ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, Cục Môi trường đã rà soát, hoàn thiện dự thảo và gửi Vụ Pháp chế thẩm định tại Công văn số    /MT-QLCT.
- Ngày………tháng………..năm 2025, Vụ Pháp chế đã có Công văn số…../PC về việc thẩm định dự thảo Thông tư.
Trong quá trình xây dựng và trình ban hành Thông tư, Cục Môi trường thường xuyên trao đổi với các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ Tài chính (Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước kia), Bộ Nông nghiệp và Môi trường để hoàn thiện nội dung đưa vào dự thảo Thông tư; thường xuyên tổ chức các cuộc họp chuyên đề với các đơn vị tham gia soạn thảo Thông tư. Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường đã rà soát, chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo Thông tư.
III. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ
3.1. Bố cục của dự thảo Thông tư:
Dự thảo Thông tư có 18 Điều, phân thành 5 chương và 04 Phụ lục hướng dẫn chi tiết các nội dung sau: (i) Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm (Phụ lục I), (ii) Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật của nhà đầu tư (Phụ lục II), (iii) Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính - thương mại đối với phương pháp so sánh, xếp hạng dựa trên các tiêu chuẩn kết hợp (Phụ lục III) và Mẫu hợp đồng dự án BLT và BTL trong lĩnh vực xử lý chất thải rắn sinh hoạt (Phụ lục IV).
3.2. Những nội dung chủ yếu của dự thảo Thông tư:
Thông tư này cung cấp hướng dẫn chi tiết và mẫu hợp đồng nhằm đảm bảo việc thực hiện các dự án PPP trong lĩnh vực chất thải rắn sinh hoạt được hiệu quả và minh bạch. Những nội dung chính quy định tại Thông tư này bao gồm:
Chương I, Quy định chung: Điều 1 đến Điều 4, xác định phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, quy định về các dự án PPP trong lĩnh vực chất thải rắn sinh hoạt
Chương II, Một số nội dung trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi  và báo cáo nghiên cứu khả thi: Điều 5 đến Điều 8, quy định cơ quan thẩm định, chỉ tiêu hiệu quả kinh tế - xã hội, khung lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, các chỉ số đánh giá công nghệ và cơ sở hạ tầng, thời gian trích khấu hao.
Chương III, Phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu: Điều 9 đến Điều 13, quy định về phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu, bao gồm năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật, và tài chính - thương mại.
Chương IV, Mẫu hợp đồng dự án PPP: Điều 14 đến Điều 16, cung cấp mẫu hợp đồng cho các dự án PPP, quy định Nguyên tắc áp dụng mẫu hợp đồng dự án PPP xử lý chất thải rắn sinh hoạt; giá sản phẩm, dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trong hợp đồng dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư.
Chương V, Tổ chức thực hiện: Điều 17 đến Điều 18.
Phụ lục: Bao gồm các tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật của nhà đầu tư, mẫu hợp đồng dự án BLT và BTL trong lĩnh vực chất thải rắn sinh hoạt, văn bản thỏa thuận của các bên về hợp đồng dự án BLT và BTL, điều kiện chung và cụ thể của hợp đồng, và các phụ lục hợp đồng chi tiết.
3.3. Về hiệu lực của Thông tư
Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký. 
3.4. Bộ phận tạo thành thủ tục hành chính
Các nội dung sửa đổi không làm thay đổi các bước thực hiện thủ tục hành chính; không phát sinh chi phí thực hiện thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân; đồng thời tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện thủ tục hành chính. 
IV. TIẾP THU,  GIẢI TRÌNH Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA VỤ PHÁP CHẾ
4.1. Những nội dung tiếp thu: 
4.1.1. Vụ Pháp chế đề nghị.
Tiếp thu ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế,
.........................................................................
4.2. Một số nội dung giải trình:
2.1. Vụ Pháp chế đề nghị rà soát căn cứ ban hành dự thảo Thông tư.
Cục Môi trường xin giải trình như sau:
...............................................................
IV. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN
Trong quá trình nghiên cứu xây dựng Thông tư, Cục Môi trường kính báo cáo Bộ trưởng, Thứ trưởng xem xét, cho ý kiến chỉ đạo đối với một số vấn đề sau:
………………………………………….
Trên đây là Tờ trình về dự thảo dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung trong hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư lĩnh vực xử lý chất thải rắn sinh hoạt, Cục Môi trường kính trình Q. Bộ trưởng Trần Đức Thắng, Thứ trưởng Lê Công Thành xem xét, quyết định./.
(Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo thông tư; (2) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của dự thảo Thông tư).
	
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Vụ Kế hoạch - Tài chính;
- Lưu: VT, QLCT, L6.
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